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Bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố dây chuyền lạnh năm 2016


Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BYT, ngày 20/3/2014 của Bộ Y tế 

“ Hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng”;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BYT, ngày 16/5/2014 của Bộ Y tế 

“ Hướng dẫn bảo quản vắc xin”.

Để đảm bảo an toàn và chất lượng các loại vắc xin trong công tác tiêm chủng mở rộng, căn cứ điều kiện thực tế vể sử dụng, bảo quản dây chuyền lạnh tại đơn vị. Trung tâm Y tế lập kế hoạch: “ Bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố dây truyền lạnh năm 2016” như sau:
 I. Mục tiêu:

- Toàn bộ tủ lạnh, hòm lạnh của Trung tâm được theo dõi vận hành, theo dõi nhiệt độ và bảo trì bảo dưỡng định kỳ;

- Đảm bảo chất lượng bảo quản vắc xin theo quy định

- Cán bộ trực tiếp quản lý, vận hành dây chuyền lạnh nắm được các quy định, hướng dẫn theo dõi nhiệt độ bảo quản vắc xin theo quy định. Kịp thời Phát hiện và xử trí đúng khi xảy ra các sự cố về điện, nhiệt độ bảo quản, thiên tai, hoả hoạn… 

II. Nội dung kế hoạch:

1.Tình hình dây truyền lạnh hiện tại:

	Stt
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Dung tích
	Tình trạng
	Nơi sử dụng
	Ghi chú

	1
	Tủ lạnh 

TCW 3000
	02
	278lit
	Tốt
	Kho VX,
Phòng tiêm VX
	

	2
	Tủ đá TCW 1990
	01
	247 lít
	Tốt
	Kho VX,
Phòng tiêm VX
	

	3
	Hòm lạnh
	01
	44 lít
	Tôt
	Kho VX,

Phòng tiêm VX
	

	4
	Hòm lạnh
	01
	22 lít
	Tốt
	Kho VX,

Phòng tiêm VX
	

	5
	Bình tích lạnh
	100 cái
	
	Tốt
	Kho VX,

Phòng tiêm VX
	

	6
	Nhiệt kế
	04
	
	Tốt
	Kho VX, Phòng tiêm
	

	7
	Chỉ thị đông băng
	04
	
	Tốt
	Kho VX,

Phòng tiêm VX
	

	8
	Fridge-Tag 2
	02
	
	Tốt
	Kho VX,

Phòng tiêm VX
	


2. Công tác theo dõi nhiệt độ:

- Tủ lạnh tại TTYT Yên Định phải được theo dõi nhiệt độ ngày 2 lần vào buổi sáng (khi đến làm việc) và chiều (trước khi ra về), đủ 07 ngày trong tuần và ghi chép trên biểu đồ theo dõi nhiệt độ, nhật ký vận hành tủ lạnh, hòm lạnh (phải đảm bảo nhiệt độ từ 02 – 08 độ C).

- Trong khi theo dõi nhiệt độ đồng thời kiểm tra nguồn điện, đối chiếu nhiệt độ nhiệt kế với nhiệt độ được gắn trên tủ, phát hiện những bất thường phát ra từ tủ lạnh như: tiếng kêu bất thường, khói, nóng… để kịp thời xử lý.
3. Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

Đối với tất cả các loại tủ lạnh đang hoạt động:

3.1. Những việc làm hàng ngày: 

- Tất cả các tủ lạnh và kho vắc xin phải được kiểm tra 2 lần/ngày để phát hiện các sự cố kỷ thuật.
- Nếu thấy nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi cho phép phải điều chỉnh lại núm nhiệt độ từng bước một, sau mỗi bước điều chỉnh nên để tủ hoạt động trong khoảng 01 giờ và theo dõi sát nhiệt độ của tủ. Nếu thấy cần thiết, tiếp tục điều chỉnh nhiệt độ cho đến khi tủ đạt nhiệt độ trong khoảng cho phép.
- Nếu thực hiện các biện pháp trên không đạt kết quả thì thủ kho báo cho Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị biết để giải quyết.

            3.2. Hàng tuần phải làm những việc sau:

- Kiểm tra tình trạng đóng tuyết trong tủ, nếu tuyết dầy trên 5 mm thì phải tiến hành xả đá, làm vệ sinh tủ.  

- Nếu thấy tủ lạnh đóng tuyết quá nhanh thì phải kiểm tra, điều chỉnh đệm cao su ở nắp tủ, kiểm tra, điều chỉnh bản lề, đảm bảo tủ được đóng kín. 

- Giảm tối đa số lần mở nắp tủ, chỉ mở khi thật cần thiết.

3.3. Hàng tháng phải làm những việc sau:

- Làm vệ sinh trong khoang máy nén và dàn nóng ở phía sau tủ

-Trước khi làm phải tắt điện, rút phích cắm, tháo vít gắn tấm lưới thông gió của khoang máy nén, dùng chổi lông mềm hoặc máy hút bụi làm sạch bụi bẩn trong khoang máy nén.
- Hàng tháng khoa Kiểm soát BTN (thư ký TCMR) theo dõi nhiệt độ kho lạnh bằng Logtag, Fridge-Tag 2 lưu giữ số liệu trên máy tính để phân tích đánh giá tình trạng hoạt động và giám sát nhiệt độ bảo quản tại kho lạnh xem kết quả, phân tích lưu hồ sơ. Nếu phát hiện các bất thường báo cáo thủ trưởng đơn vị để giải quyết.
4. Công tác xả đá và làm vệ sinh:

- Hơi ẩm ngưng tụ trên những bề mặt lạnh bên trong tủ thành tuyết, từ đó tuyết sẽ bám trên thành tủ xung quanh khoang chứa bình tích lạnh, khi lớp tuyết bám dầy trên 5mm  thì ta tiến hành xả đá.

-Tắt công tắc điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

- Chuyển tất cả các loại vacxin ra khỏi tủ và dự trữ trong một tủ hoặc hòm lạnh, phích lạnh khác đang hoạt động tốt, đảm bảo giữ lạnh cho vacxin trong khoảng nhiệt độ cho phép trong suốt thời gian xả đá.
-Tháo hoặc lấy các bình tích lạnh ra chồng lên nhau trên một tấm vải hoặc tấm chăn gói lại để giữ hơi trong quá trình xả đá.

- Mở nút bít ống xả ở phía dưới tủ mặt trước, đặt một đĩa để hứng nước, đối với tủ không có ống xả ta phải dùng khăn mềm để làm khô.

- Dùng nước ấm và chất tẩy trung tính để vệ sinh tất cả các bộ phận trong khoang tủ, nắp và đệm cao su, sau đó lau khô thật kỹ.

- Gắn lại nút bít ống xả.

- Gắn lại thùng lót…một cách cẩn thận, nhẹ nhàng.

- Dùng tấm vải khô lau thật kỹ các bình tích lạnh từng cái một và kiểm tra xem có dấu hiệu rò rỉ nước trên các thành bình hay không trước khi gắn bình trở lại vị trí cũ.

- Gắn lại tấm khung che màu trắng

- Đóng nắp tủ, cắm điện và bật công tắc cho tủ hoạt động theo dõi nhiệt độ chỉ thị trên đồng hồ phía trước.
- Khi nhiệt độ đã trở về trong khoảng cho phép bỏ Vacxin vào, sắp xếp đúng quy định.

5. Phần trách nhiệm của các thành viên:

5.1 Cán bộ theo dõi quản lý hệ thống lạnh:

- BS. Trần Văn Hưng, Tưởng phòng HC – TH

- BS. Trịnh Viết Biểu, Trưởng khoa KSD Bệnh, HIV/AIDS

- Chuyên trách TCMR: - BS. Trịnh Phương Thảo

                                      - ĐDV. Lê Thị Thảo
5.2 Cán bộ trực tiếp sử dụng và vận hành:
- Tại kho và phòng tiêm: - Y sỹ.Thiều Thị Hương
                                         - ĐDV. Trịnh Thị Tuyết

   
5.3 Cán bộ tại kho và phòng tiêm theo dõi nhiệt độ 2 lần ( sáng, chiều) và theo dõi nhiệt đôj qua thiết bị Fritge- Tag 2.
5.4 Những lưu ý trong quá trình sử dụng:

- Khi phát hiện tủ không hoạt động hoặc hoạt động không bình thường, phải đảm bảo nhiệt độ vacxin trữ bên trong vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Không mở nắp tủ trừ khi thật sự  cần thiết để giữ hơi lạnh trong tủ càng lâu càng tốt.

-Theo dõi sát nhiệt độ bên trong tủ, nếu thấy nhiệt độ tăng vượt mức cho phép trước khi tủ được sửa xong thì phải chuyển ngay vacxin qua tủ khác hoặc qua thùng trữ lạnh.

- Nếu thấy bất cứ dấu hiệu bất thường như: tiếng động, khói, mùi lạ…ta phải rút phích cắm ngay và báo cho người quản lý.

     
5.5 Giải quyết sự cố:

Nếu không có tín hiệu đèn sáng khi đã cắm điện: 

- Kiểm tra công tắc trên ổ cắm đã bất chưa.

- Kiểm tra ổn áp có hoạt động hay không.

- Kiểm tra ổ cắm có điện hay không bằng cách cắm thử một dụng cụ, thiết bị điện khác, nếu thiết bị khác cũng không hoạt động thì đường dây cung cấp điện đã bị sự cố có thể do đứt cầu chì, tiếp xúc không tốt, cầu dao, ổ cắm bị hỏng…trường hợp này phải báo cáo cho người quản lý để giải quyết.

- Kiểm tra và cắm lại phích cắm một cách chắc chắn.

- Kiểm tra phích cắm xem có bị hỏng các dây nối. Nếu sau khi thực hiện các bước trên điện vẫn chưa vào tủ, tín hiệu đèn không sáng thì phải báo cho người quản lý để giải quyết sự cố.
          Nếu đèn có sáng:

- Quan sát thấy quạt giải nhiệt máy có hoạt động, máy nén không hoạt hoạt động thì phải báo ngay cho người quản lý .

- Nếu quạt giải nhiệt không hoạt động, kiểm tra và chỉnh nút điều chỉnh nhiệt độ sang mức cao hơn, quan sát xem quạt và máy nén có hoạt động không

- Nếu quạt và máy nén có hoạt động để tủ chạy và điều chỉnh cho tủ đạt nhiệt độ yêu cầu.

- Nếu quạt và máy nén vẫn chưa hoạt động phải báo cho người quản lý để có biện pháp giải quyết.

Máy nén hoạt động, nhưng nhiệt độ trong tủ cao hơn bình thường:

Những trường hợp sau đây nhiệt độ trong khoang tủ có thể cao hơn bình thường nhưng sau đó phải giảm xuống:

- Mới cho thêm Vacxin vào tủ.

- Mở nắp tủ thường xuyên hoặc để nắp mở trong thời gian quá lâu.

- Cho bình tích lạnh chưa được đông đặc vào tủ khi tủ đang hoạt động ở chế độ tủ đông.

Nếu không phải những trường hợp trên: 

- Kiểm tra khoang hở sau lưng tủ có đạt khoảng cách yêu cầu cho việc thông thoáng, giải nhiệt hay không.

- Kiểm tra tuyết bám trên các ống dàn lạnh, nếu > 5mm phải tiến hành xả đá.


- Kiểm tra máy nén có bị ngưng trước khi tủ đạt nhiệt độ. Trường hợp này ta điều chỉnh lại núm chỉnh nhiệt độ.


- Kiểm tra nếu thấy máy nén  có hoạt động, nhưng hoàn toàn không lạnh có thể do hệ thống lạnh đã bị xì ga. Phải báo ngay cho kỹ thuật điện lạnh.


- Nếu máy nén có khởi động, nhưng bị ngắt sớm do bộ phận bảo vệ quá tải tác động. Trường hợp này có thể do điện áp nguồn quá thấp hoặc rờle  khởi động, máy nén bị sự cố. Tắt nguồn cho tủ và chờ khoảng 30 phút khởi động trở lại, nếu tủ vẫn không lạnh báo ngay cho kỹ thuật viên điện lạnh.

Tủ lạnh hơn bình thường hoặc lạnh dưới 00c khi đang hoạt động ở chế độ tủ lạnh:

Vặn núm điều chỉnh nhiệt độ ngược chiều kim đồng hồ và theo dõi đến khi máy nén bị ngắt. Nếu vặn đến vị trí thấp nhất mà máy nén vẫn không ngắt thì có thể bộ điều chỉnh nhiệt độ đã bị hỏng và cần phải thay thế, báo cho người quản lý. 

Trường hợp này, Trong thời gian chờ tủ sửa xong, phải giữ lạnh cho vacxin theo cách sau:

- Lấy những bình tích lạnh bị đông đặc ra ngoài.

- Thay bằng các bình tích lạnh khác không bị đông đặc.

- Đặt một số bình tích lạnh mới lên trên và xung quanh các gói Vacxin.

- Cho tủ hoạt động và theo dõi sát nhiệt độ của tủ: Khi tủ đạt nhiệt độ thấp nhất trong phạm vi cho phép rồi tắt nguồn: nhiệt độ tủ sẽ từ từ tăng lên, đến khi đạt nhiệt độ cao nhất trong phạm vi nhiệt độ cho phép thì bật nguồn cho tủ hoạt động trở lại…theo dõi sát và lặp lại các động tác này cho đến khi bộ điều chỉnh nhiệt độ được thay thế.

Có tiếng ồn bất thường:

Trường hợp phát hiện một bất cứ tiếng ồn lạ nào trong tủ, phải cố gắng xác định tiếng ồn phát sinh từ đâu. Thông thường tiếng ồn lạ phát sinh từ khoang máy nén, trong trường hợp này:

- Rút phích cắm điện và tháo tấm lưới thông gió.

- Kiểm tra xem các chốt cố định có đầy đủ và chắc chắn.

- Kiểm tra vít gắn quạt giải nhiệt có được siết chặt.

- Kiểm tra xem các ống hoặc bộ phận nào đó bị lệch hoặc chạm vào một bộ phận khác, nếu phát hiện, điều chỉnh lại một cách cẩn thận.

- Kiểm tra tủ có được đặt cân bằng và chắc chắn trên sàn chưa.

Nếu sau tất cả các thao tác trên, tiếng ồn lạ vẫn còn hoặc nếu xác định tiếng ồn phát sinh từ bên trong máy nén báo ngay cho người quản lý.
5.6 Khi mất điện:

- Theo dõi nhiệt độ tủ 02lần/ngày đến khi nhiệt độ trong tủ không còn đạt nhiệt độ cho phép thì vận hành máy phát điện để bảo quản vắc xin, trường hợp không vận hành được máy phát điện thì mua đá lạnh để bảo quản vắc xin bằng đá lạnh, cho tới khi có điện trở lại. Trong trường hợp không đủ điều kiện bảo quản phải thông báo cho thủ trưởng đơn vị vận chuyển vắc xin xuống kho của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để bảo quản.
5.7 Khi hoả hoạn:

- Khi hoả hoạn xảy ra thì lập tức thực hiện các việc theo tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy (báo động ( cúp cầu dao điện ( chữa cháy (gọi 114) 

- Chuyển vắc xin sang các thiết bị bảo quản khác đang hoạt động tốt (Xe lạnh, Tủ lạnh, hòm lạnh, phích vắc xin…) Chuẩn bị đá lạnh để chuyển vác xin sang tủ khác. 

- Khi dập xong lửa phải kiểm tra lại các tủ lạnh xem đã hư hỏng như thế nào rồi báo cáo lên người quản lý.

5.8 Thiên tai: (bão, lũ lụt…): Di dời vắc xin vào bảo quản ở nơi an toàn và thực hiện theo các mệnh lệnh phòng chống thiên tai.
          5.9 Với các tủ lạnh tạm ngừng không sử dụng:

Khi cần phải tạm ngưng sử dụng thời gian dài hoặc khi phải di chuyển:    
- Rút phích cắm điện.

- Để cho tủ xả đá và chờ cho đá bám trên các bình tích lạnh tan hết. tháo hết nước trong khoang chứa.

- Làm vệ sinh sạch sẽ trong khoang chứa, không đóng kín nắp để nắp hở khoảng 2cm tránh phát sinh mùi khó chịu

- Khi di chuyển tủ, ta đóng kín nắp tủ và cuộn dây điện lại rồi đặt vào khoang giữ dây điện tránh làm hơ dây khi di chuyển.
Trên đây là Kế hoạch Bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố dây truyền lạnh năm 2016 của Trung tâm Y tế huyện Yên Định, yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. 
KT.  GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
     -  Các khoa phòng liên quan; ( thực hiện)
     -   Lưu khoa KSD Bệnh,HIV/AIDS




                                                                                                             Ngô Thị Đặng
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